PHẦN 1: CÂU HỎI ONLINE PHẦN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Anh/chị hãy lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động:
a. Chỉ cần có lý do hợp pháp
b. Chỉ cần đảm bảo thời gian báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật
c. Không cần có lý do và không phải báo trước
d. Phải đảm bảo cả lý do và thời gian báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định pháp luật 
Câu 2: Người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động vào thời điểm:
a. Trước khi nhận người lao động vào làm việc
b. Vào đúng thời điểm nhận người lao động vào làm việc
c. Sau khi nhận người lao động vào làm việc
d. Sau khi kết thúc thời gian thử việc một thời gian
Câu 3: Người sử dụng lao động phải thông báo kết quả về việc làm thử:
a. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc
b. Ngay khi kết thúc thời gian thử việc 
c. Trong thời hạn 03 ngày sau khi kết thúc thời gian thử việc
d. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc không quá 60 ngày và không quá 30 ngày theo luật định; khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc không quá 6 ngày làm việc theo luật định.
	Câu 4: Người sử dụng lao động đã tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời điều chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì:
a. Phải có sự đồng ý của người lao động và nếu người lao động không đồng ý mà phải ngừng việc thì người lao động không được hưởng lương 
b. Phải có sự đồng ý của người lao động và nếu người lao động không đồng ý mà phải ngừng việc thì người lao động được hưởng lương bằng mức lương cơ sở
c. Phải có sự đồng ý của người lao động và nếu người lao động không đồng ý mà phải ngừng việc thì người lao động được hưởng lương bằng mức lương tối thiểu vùng
d. Phải có sự đồng ý của người lao động bằng văn bản và nếu người lao động không đồng ý mà phải ngừng việc thì người lao động được trả đủ tiền lương
Câu 5: Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động kế tiếp nhau khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng trái pháp luật thì: 
a. Người lao động hoàn toàn không được hưởng trợ cấp thôi việc
b. Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc đối với tổng thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động theo các hợp đồng lao động
c. Thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động cuối cùng không được tính trợ cấp thôi việc
d. Thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động cuối cùng vẫn được tính trợ cấp thôi việc
Câu 6: So với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, hợp đồng lao động có giá trị pháp lý:
a. Thấp hơn	
b. Cao hơn
c. Ngang bằng
d. Cả hai đáp án b và c
Câu 7: Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định bao gồm: 
a. Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh
b. Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
c. Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh và phụ cấp lương
d. Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh và các khoản khoản bổ sung khác
Câu 8: Người lao động hưởng lương tháng được trả lương:
a. Tháng một lần hoặc nửa tháng một lần vào thời điểm bất kỳ do người sử dụng lao động ấn định 
b. Tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc vào thời điểm bất kỳ do người sử dụng lao động ấn định 
c. Tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc vào thời điểm do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng 
d. Tháng một lần và trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc vào thời điểm do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. 
Câu 9: Khi ngừng việc do lỗi của người lao động, người lao động có lỗi:
a. Được hưởng nguyên lương
b. Không được hưởng lương
c. Được hưởng một tỷ lệ tiền lương nhất định do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận
d. Được hưởng mức lương cơ sở
Câu 10: Tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trong doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trở đi gồm:
a. Mức lương tối thiểu vùng
b. Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh 
c. Mức lương cơ sở 
d. Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác 
Câu 11: Trong một tháng, số giờ làm thêm của người lao động không quá:
a. 12 giờ
b. 30 giờ
c. 200 giờ
d. 300 giờ
Câu 12: Ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày khi:
a. Cứ 03 năm làm việc cho một người sử dụng lao động 
b. Cứ 04 năm làm việc cho một người sử dụng lao động
c. Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động 
d. Cứ 06 năm làm việc cho một người sử dụng lao động
Câu 13: Nội quy lao động có hiệu lực:
a. Vào ngày ký ban hành Nội quy lao động
b. Vào ngày nộp Hồ sơ đăng ký Nội quy lao động
c. Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được Hồ sơ đăng ký Nội quy lao động nếu không có sự phản hồi bằng văn bản về những nội dung của Nội quy lao động trái pháp luật 
d. Vào thời điểm người sử dụng lao động niêm iết Nội quy lao động
Câu 14: Các hình thức kỷ luật lao động bao gồm:
a. Khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; sa thải
b. Khiển trách; phạt tiền; cách chức; sa thải
c. Khiển trách; cắt lương; chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn; sa thải
d. Khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc cách chức; sa thải
 Câu 15: Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động vi phạm kỷ luật:
a. Hoàn toàn do người sử dụng lao động quyết định
b. Chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
c. Chỉ được thực hiện sau khi báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
d. Phải có sự đồng ý của người lao động 
Câu 16: Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động khi:
a. Tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng
b. Tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong một tháng dương lịch hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong một năm dương lịch mà không có lý do chính đáng
c. Tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong một tháng âm lịch hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong một năm âm lịch mà không có lý do chính đáng
d. Tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong một tháng theo hợp đồng lao động hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong một năm theo hợp đồng lao động mà không có lý do chính đáng
Câu 17: Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động khi người lao động đang:
a. Nuôi con đẻ dưới 12 tháng tuổi
b. Nuôi con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình dưới 12 tháng tuổi
c. Nuôi đứa trẻ mang thai hộ dưới 12 tháng tuổi đối với người lao động là người mang thai hộ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình
d. Cả 3 đáp án a, b,c 
Câu 18: Người sử dụng lao động có quyền tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được  xử lý kỷ luật theo luật định) khi một trong các thành phần tham dự vẫn vắng mặt sau khi đã được thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động (không tính các lần tạm hoãn hoặc hủy hoặc thay đổi địa điểm cuộc họp) đến:
a. 02 lần
b. 03 lần
c. 04 lần
d. 05 lần
Câu 19: Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ thành phần tham dự gồm:
a. Người sử dụng lao động và người lao động vi phạm kỷ luật lao động
b. Người sử dụng lao động và đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở
c. Người sử dụng lao động, đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở và đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở
d. Người sử dụng lao động, đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 20: Người lao động do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế trên 10 tháng lương tối thiểu vùng thì:
a. Phải bồi thường nhiều nhất 3 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng liền kề trước khi gây thiệt hại
b. Phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường
c. Phải bồi thường thiệt hại một phần theo thời giá thị trường
d. Phải bồi thường thiệt hại toàn bộ theo thời giá thị trường
Câu 21: Các tranh chấp lao động cá nhân:
a. Đều phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết
b. Đều phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ một số tranh chấp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải theo luật định
c. Đều phải thông qua thủ tục hòa giải của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở trước khi yêu cầu tòa án giải quyết
d. Đều phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động hoặc của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở trước khi yêu cầu tòa án giải quyết.
Câu 22: Trong giải quyết tranh chấp lao động, người lao động và người sử dụng lao động có quyền sau đây:
a. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết
b. Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu
c. Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan
d. Cả ba đáp án a, b, c.
Câu 23: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng:
a. 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
b. 1% mức lương cơ sở
c. 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
d. 2% mức lương cơ sở
Câu 24: Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, có dưới 15 năm đóng BHXH, bị ốm đau thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa trong một năm là:
a. 20 ngày 
b. 30 ngày 
c. 40 ngày 
d. 50 ngày 
Câu 25: Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ sinh con mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền là:
a. Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con 
b. Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên trước khi sinh con 
c. Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con 
d. Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên và phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con 
Câu 26: Người lao động hưởng lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi:
a. Người lao động ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền
b. Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, tiền chất ma túy
c. Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
d. Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gin nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, nghỉ chế độ thai sản
Câu 27: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày là:
a. Tối đa 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm) / 1 năm
b. Tối đa 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm) 
c. Tối đa 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm), sau đó nếu tiếp tục điều trị thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp ốm đau ở mức thấp hơn, nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian người lao động đã đóng BHXH 
d. Tối đa 180 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm), sau đó nếu tiếp tục điều trị thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp ốm đau ở mức thấp hơn
Câu 28: Mức hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, có dưới 15 năm đóng BHXHBB là:
a. Cho đến 180 ngày thì mức hưởng tính theo tháng = 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; từ ngày 181 trở đi =  45% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
b. Cho đến 180 ngày thì mức hưởng tính theo tháng = 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; từ ngày 181 trở đi =  50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
c. Cho đến 180 ngày thì mức hưởng tính theo tháng = 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; từ ngày 181 trở đi =  55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
d. Cho đến 180 ngày thì mức hưởng tính theo tháng = 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; từ ngày 181 trở đi =  60% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
Câu 29: Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, có con dưới 3 tuổi ốm đau, thì thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau là:
a. Tối đa 10 ngày làm việc cho mỗi con / 1 năm dương lịch / mỗi người 
b. Tối đa 15 ngày làm việc cho mỗi con / 1 năm dương lịch / mỗi người 
c. Tối đa 20 ngày làm việc cho mỗi con / 1 năm dương lịch / mỗi người 
d. Tối đa 30 ngày làm việc cho mỗi con / 1 năm dương lịch / mỗi người 
	Câu 30: Một trong các điều kiện hưởng chế độ thai sản là lao động trong các trường hợp:
a. Lao động nữ mang thai, sinh con
b. Mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi
c. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản, lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con
d. Bao gồm cả ba trường hợp a, b, c.
	Câu 31: Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sẩy, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý tối đa là 10 ngày nếu: 
a. Thai dưới 1 tháng tuổi
b. Thai dưới 1 tuần tuổi
c. Thai dưới 4 tuần tuổi
d. Thai dưới 5 tuần tuổi
Câu 32: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh 1 con và bằng phương pháp phẫu thuật thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là:
a. 05 ngày làm việc được tính trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con
b. 07 ngày làm việc được tính trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con
c. 10 ngày làm việc được tính trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con
d. 14 ngày làm việc được tính trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con
Câu 33: Lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì:
a. Chế độ thai sản và thời gian nghỉ việc khi sinh con được tính theo số con còn sống
b. Chế độ thai sản và thời gian nghỉ việc khi sinh con được tính theo số con được sinh ra
c. Chế độ thai sản giải quyết đối với con còn sống và thời gian nghỉ việc khi sinh con được tính theo số con được sinh ra (bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu)
d. Chế độ thai sản giải quyết theo số con được sinh ra (bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu) và thời gian nghỉ việc khi sinh con được tính theo số con còn sống.
Câu 34: Khi sinh con, nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con của người mẹ là: 
a. Được nghỉ trước và sau khi sinh con 06 tháng 
b. Được nghỉ 04 tháng tính từ ngày sinh con 
c. Được nghỉ 02 tháng tính từ ngày con chết
d. Được nghỉ 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người mẹ không vượt quá 06 tháng
Câu 35: Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì:
a. Cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con tròn 06 tháng tuổi
b. Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con tròn 06 tháng tuổi
c. Cha được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ
d. Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.
Câu 36: Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản là:
a. Lao động nữ, lao động mang thai hộ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật mà sức khỏe chưa phục hồi để trở lại làm việc
b. Lao động nữ, lao động mang thai hộ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi
c. Lao động nữ, lao động mang thai hộ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, trong khoảng thời gian 01 tháng đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi
d. Lao động nữ, lao động mang thai hộ ngay khi trở lại làm việc sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật mà sức khỏe chưa phục hồi
Câu 37: Người lao động được trợ cấp phục vụ hàng tháng bằng mức lương cơ sở (bên cạnh mức trợ cấp hàng tháng) nếu bị tai nạn lao động:
a. Dẫn đến bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 
b. Dẫn đến bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống 
c. Dẫn đến bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi 
d. Dẫn đến bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần
Câu 38: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng (với chế độ hưu trí thông thường) đối với lao động nam từ 01/1/2018 được tính như sau:
a. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%
b. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 3%
c. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 tương ứng với 16 năm đóng BHXH, vào năm 2019 tương ứng với 17 năm đóng BHXH, vào năm 2020 tương ứng với 18 năm đóng BHXH, vào năm 2021 tương ứng với 19 năm đóng BHXH, từ năm 2022 trở đi tương ứng với 20 năm đóng BHXH sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%
d. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 tương ứng với 16 năm đóng BHXH, vào năm 2019 tương ứng với 17 năm đóng BHXH, vào năm 2020 tương ứng với 18 năm đóng BHXH, vào năm 2021 tương ứng với 19 năm đóng BHXH, từ năm 2022 trở đi tương ứng với 20 năm đóng BHXH sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 3%, mức tối đa bằng 75%.
Câu 39: Người lao động điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì:
a. Đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau
b. Không nằm trong trường hợp hưởng chế độ ốm đau
c. Đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
d. Gồm cả đáp án b và c
Câu 40: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng (với chế độ hưu trí thông thường) đối với lao động nữ từ 01/1/2018 được tính như sau:
a. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%
b. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%
c. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 3%
d. Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 3%, mức tối đa bằng 75%.
Câu 41: Trường hợp người lao động đủ số năm đóng BHXH, nhưng tuổi nghỉ hưu còn thiếu dưới 6 tháng thì:
a. Mức giảm trừ lương hưu hàng tháng của người lao động là 3%
b. Mức giảm trừ lương hưu hàng tháng của người lao động là 2%
c. Mức giảm trừ lương hưu hàng tháng của người lao động là 1%
d. Không giảm trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi
Câu 42: Ông A 55 tuổi, làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7, có 39 năm đóng BHXH, nghỉ hưu vào năm 2017, được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là:
a. 3,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
b. 4,0 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
c. 4,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
d. 5,0 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Câu 43: Ông A 55 tuổi, làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7, có 39 năm đóng BHXH, nghỉ hưu vào năm 2019, được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là:
a. 3,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
b. 4,0 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
c. 4,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
d. 5,0 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Câu 44: Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng, thì:
a. Chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
b. Phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động để đóng BHXH bắt buộc cho tới khi đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu
c. Phải chuyển sang đóng BHXH tự nguyện cho tới khi đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu 
d. Người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu.
Câu 45: Điều kiện hưởng lương hưu khi người lao động bị suy giảm từ 61% đến dưới 81% khả năng lao động là:
a. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
b. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
c. Nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi áp dụng từ năm 2016, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020: nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi; có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
d. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
Câu 46: Điều kiện hưởng lương hưu khi người lao động bị suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên là:
a. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
b. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
c. Nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi áp dụng từ năm 2016, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020: nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi; có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
d. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
Câu 47: Một trong các trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là:
a. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng
b. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội 
c. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội 
d. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ tuổi đời và 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hàng tháng
Câu 48: Thân nhân người lao động chết thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, thì:
a. Không được
b. Được, chỉ trừ trường hợp con dưới 6 tuổi
c. Được, chỉ trừ trường hợp con dưới 6 tuổi hoặc con bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
d. Được, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Câu 49: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình):
a. Không xác định thời hạn
b. Xác định thời hạn
c. Theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
d. Cả ba đáp án a, b, c 
Câu 50: Xác định thời gian làm căn cứ để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp:
a. Là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (cộng dồn)
b. Thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã sử dụng để giải quyết trợ cấp thất nghiệp không được tính tiêp 
c. Thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để được hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc.
d. Cả ba đáp án a, b, c 
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